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Tóm tắt: 

Là một trong những quốc gia xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới, chiếm hơn 7% 

thị phần toàn cầu, ngành thủy sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong phát 

triển kinh tế quốc gia, tạo việc làm cho hàng triệu lao động tại các vùng ven biển. 

Bài báo phân tích tác động của thẻ vàng về đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo 

cáo và không theo quy định (IUU) của Liên minh châu Âu (EU) đối với ngành thủy 

sản Việt Nam thông qua so sánh sản lượng, công suất khai thác và cơ cấu xuất khẩu 

trước và sau năm 2017. Kết quả cho thấy, khu vực khai thác có sự suy giảm về tốc 

độ tăng trưởng trong giai đoạn sau khi Việt Nam bị áp dụng thẻ vàng IUU. Đồng 

thời, nuôi trồng duy trì được đà tăng ổn định hơn. Cơ cấu thị trường xuất khẩu có 

sự dịch chuyển đáng kể, trong đó tỷ trọng xuất khẩu sang EU giảm nhưng EU vẫn 

giữ vai trò là thị trường chuẩn mực có ảnh hưởng lan tỏa. Kết quả cũng cho thấy, 

thẻ vàng IUU không chỉ là rào cản thương mại ngắn hạn mà còn là động lực thúc 

đẩy điều chỉnh cấu trúc tăng trưởng và cải cách quản trị ngành thủy sản Việt Nam, 

từ đó đặt ra yêu cầu gắn việc chống IUU với phát triển bền vững và đảm bảo sinh kế 

ngư dân. 
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Abstract: 

As one of the world's leading seafood exporters, accounting for more than 7% of the 

global market share, Vietnam's fisheries sector plays a vital role in the country's 

economic development, providing employment for millions of people in coastal 

communities. This paper analyses the impact of the European Union's (EU) Illegal, 

Unrepoted and Unregulated Fishing (IUU) Yellow Card on Vietnam's fisheries 

sector by comparing production, fishing capacity, and export structure before and 

after 2017. The results show that the fishing sector experienced a decline in growth 

rate after Vietnam was granted the IUU Yellow Card. Meanwhile, aquaculture 

maintained more stable growth. The export market structure shifted significantly, 

with a decrease in the proportion of exports to the EU, but the EU still maintained 

its role as a benchmark market with widespread influence. The results indicate that 

the IUU Yellow Card is not only a short-term trade barrier but also a driving force 

for adjusting the growth structure and reforming the governance of Vietnam's 

fisheries sector. This highlights the need to link combating IUU with sustainable 

development and ensuring fishermen's livelihoods. 

Keywords: export, IUU Yellow Card, seafood, trade barriers, Vietnam. 
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1. Đặt vấn đề 

IUU đã trở thành một trong những thách thức toàn cầu nghiêm trọng, đe dọa hệ sinh 

thái biển, an ninh lương thực và tính bền vững của quản lý nghề cá [1]. Trước thách thức 

này, EU đã thiết lập khung pháp lý toàn diện thông qua quy định của Ủy ban Châu Âu 

(EC) số 1005/2008, trong đó áp dụng cơ chế cảnh báo thẻ đối với các quốc gia chưa đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về chống khai thác IUU. Tháng 10/2017, EU chính 

thức áp dụng cảnh báo thẻ vàng đối với Việt Nam, chỉ ra những thiếu sót trong khung 

pháp lý, hệ thống giám sát và cơ chế thực thi liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản. 

Tính đến năm 2024, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia bị EC cảnh báo, đặt 

ngành thủy sản trước những thách thức lớn về thị trường, quản trị và sinh kế. 

Là một trong những quốc gia xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới, chiếm hơn 7% 

thị phần toàn cầu, ngành thủy sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh 

tế quốc gia, tạo việc làm cho hàng triệu lao động tại các vùng ven biển. Trước khi bị áp 

dụng thẻ vàng, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU tăng trưởng mạnh mẽ, từ khoảng 

90 triệu USD năm 1999 lên gần 1,5 tỷ USD năm 2017, đưa EU trở thành một trong ba thị 

trường xuất khẩu chủ lực của ngành. Tuy nhiên, sau khi bị cảnh báo, kim ngạch xuất khẩu 

sang EU giảm khoảng 12% trong giai đoạn 2017-2019, gây thiệt hại ước tính 183,5 triệu 

USD, đồng thời làm suy giảm vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường này. Chi phí 

tuân thủ gia tăng, thủ tục thông quan kéo dài và việc container phải kiểm tra nguồn gốc 
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đã làm giảm đáng kể năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam so với các đối thủ như 

Trung Quốc và Ấn Độ. Nguy cơ bị nâng cấp lên Thẻ đỏ còn có thể dẫn đến tổn thất lên 

tới 480 triệu USD mỗi năm [2]. Thẻ vàng có thể làm suy giảm tới 40,31% cơ hội xuất 

khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU [3]. Ở góc độ xã hội, nghiên cứu của G. 

Alonso và cs (2023) [4] nhấn mạnh mối quan ngại về bất bình đẳng và tính dễ tổn thương 

gia tăng trong các cộng đồng đánh bắt, khi ngư dân và lao động trên tàu cá phải đối mặt 

với rủi ro pháp lý, chính trị và sinh kế lớn hơn dưới các cơ chế giám sát tăng cường. Các 

nghiên cứu khác cũng chỉ ra sự gián đoạn nghiêm trọng của chuỗi cung ứng thủy sản [5, 

6], trong khi P.T.T. Binh và cs (2024) [7] ghi nhận việc nhiều ngư dân buộc phải chuyển 

đổi sinh kế hoặc thậm chí quay lại các hoạt động khai thác bất hợp pháp để tồn tại. 

Ở góc độ thể chế, A. Kadfak và cs (2025) [8] cho thấy, dưới áp lực từ EU, Việt Nam 

đã chuyển từ mô hình quản lý nghề cá chủ yếu dựa vào khai thác sang mô hình quản lý 

dựa trên kiểm soát và giám sát chặt chẽ hơn. Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành nhiều 

nghị định và chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy việc gỡ thẻ vàng, nổi bật là Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 (sửa đổi năm 2024), Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

ngày 4/4/2024 và Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024, cùng với Chỉ thị số 32-

CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư, xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp 

bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản. Tuy nhiên, các đánh 

giá cũng cho thấy, Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của EC để 

có thể được gỡ bỏ thẻ vàng. 

Bài báo nhằm phân tích tác động của thẻ vàng IUU của EU đối với ngành thủy sản 

Việt Nam trong giai đoạn trước và sau năm 2017, từ đó làm rõ những điều chỉnh về cấu 

trúc tăng trưởng, thị trường xuất khẩu và mô hình quản trị ngành. Cụ thể, nghiên cứu 

hướng tới đánh giá xu hướng tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam trước và sau khi 

bị EU áp dụng cảnh báo vàng IUU, phân tích sự dịch chuyển trong cơ cấu thị trường xuất 

khẩu thủy sản và thảo luận vai trò của thẻ vàng IUU như một động lực cải cách thể chế, 

đánh giá tiến trình chuyển đổi từ mô hình nghề cá truyền thống sang quản trị nghề cá có 

trách nhiệm và bền vững hơn, đồng thời rút ra các hàm ý chính sách cho quá trình tái cơ 

cấu ngành thủy sản Việt Nam trong dài hạn, vượt ra ngoài mục tiêu ngắn hạn là gỡ bỏ thẻ 

vàng.  

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập từ Cơ quan Thống kê Quốc gia, tập 

trung vào các chỉ tiêu phản ánh quy mô, cơ cấu và động thái của ngành thủy sản Việt Nam 

trong giai đoạn 2010-2023. Cụ thể, bộ dữ liệu bao gồm sản lượng thủy sản phân theo khai 

thác và nuôi trồng; số lượng và tổng công suất tàu khai thác thủy sản có công suất từ 90 

mã lực (CV) trở lên; lao động trong ngành thủy sản; số lượng trang trại nuôi trồng thủy 

sản, và trị giá xuất khẩu thủy sản theo danh mục sản phẩm HS6. Việc lựa chọn giai đoạn 
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nghiên cứu cho phép so sánh sự thay đổi của các chỉ tiêu trước và sau mốc năm 2017 (là 

thời điểm Việt Nam bị EU áp dụng thẻ vàng IUU). 

Về phương pháp, nghiên cứu áp dụng phương pháp định lượng, kết hợp với tổng 

hợp và phân tích số liệu thống kê mô tả. Các chỉ tiêu được phân tích theo chuỗi thời gian 

nhằm nhận diện xu hướng và sự thay đổi cấu trúc của ngành thủy sản, đồng thời so sánh 

sự khác biệt giữa khu vực khai thác và nuôi trồng, cũng như giữa các thị trường xuất khẩu 

chủ lực. Trên cơ sở đó, bài viết rút ra các hàm ý chính sách cho quá trình tái cơ cấu và 

phát triển bền vững ngành trong dài hạn. Việc lựa chọn phương pháp mô tả và phân tích 

chuỗi thời gian phù hợp với mục tiêu nghiên cứu là nhận diện xu hướng biến động, thay 

đổi cơ cấu ngành và phản ứng của thị trường trước cú sốc chính sách thẻ vàng IUU trong 

bối cảnh dữ liệu thứ cấp dài hạn còn hạn chế về mức độ chi tiết. Phương pháp này cho 

phép cung cấp bức tranh tổng quan và làm cơ sở cho các thảo luận chính sách bước đầu.  

3. Thẻ vàng IUU của EU đối với Việt Nam và các yêu cầu đặt ra 

3.1. Tổng quan cơ chế thẻ vàng IUU của EU 

Cơ chế thẻ vàng IUU của EU được thiết lập trong khuôn khổ Quy định số 1005/2008 

của EC, có hiệu lực từ năm 2010, nhằm ngăn chặn, răn đe và loại bỏ hoạt động IUU. Theo 

cơ chế này, EU tiến hành đánh giá mức độ tuân thủ của các quốc gia xuất khẩu thủy sản 

đối với các nghĩa vụ quản lý nghề cá quốc tế. Trường hợp phát hiện các thiếu sót nghiêm 

trọng, EU sẽ áp dụng biện pháp cảnh báo thông qua hệ thống thẻ phạt. Theo đó, thẻ phạt 

đầu tiên là “thẻ vàng”, kèm theo các khuyến nghị cải thiện cụ thể; nếu quốc gia không 

khắc phục, biện pháp nghiêm khắc hơn như “thẻ đỏ” (cấm nhập khẩu) có thể được áp 

dụng. Tính đến năm 2024, 27 quốc gia bị EC cảnh báo thẻ vàng. 

3.2. Lý do EU áp dụng thẻ vàng với Việt Nam và ý nghĩa đối với thị trường và 

quản trị ngành 

Ngày 23/10/2017, EU chính thức áp dụng thẻ vàng IUU đối với Việt Nam. Theo 

đánh giá của EU, nguyên nhân chính dẫn đến việc áp dụng thẻ vàng là do hệ thống quản 

lý nghề cá của Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống khai thác 

IUU, đặc biệt trong kiểm soát đội tàu, giám sát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm và thực thi trách nhiệm của quốc gia treo cờ đối với tàu cá hoạt động ở vùng 

biển ngoài lãnh hải quốc gia [9].  

Việc áp dụng thẻ vàng IUU có tác động nghiêm trọng đến cả thị trường và quản trị 

ngành thủy sản Việt Nam. Về thị trường, xuất khẩu thủy sản sang EU có xu hướng suy 

giảm do các nhà nhập khẩu lo ngại rủi ro pháp lý, trong khi 100% các lô hàng phải kiểm 

tra nguồn gốc, làm kéo dài thời gian thông quan và gia tăng chi phí, thậm chí đối mặt với 

nguy cơ bị từ chối hoặc trả lại. Việc EU công khai danh sách các quốc gia bị thẻ vàng còn 

làm suy giảm uy tín và hình ảnh của ngành thủy sản, đồng thời có thể kéo theo các biện 
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pháp kiểm soát chặt chẽ hơn từ các thị trường khác. Về quản trị, thẻ vàng tạo áp lực cải 

cách mạnh mẽ, buộc Việt Nam phải hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường thực thi và 

chuyển đổi sang mô hình quản trị nghề cá có trách nhiệm và bền vững hơn, nhằm tránh 

nguy cơ bị áp dụng thẻ đỏ và lệnh cấm xuất khẩu [10]. 

3.3. Chương trình hành động của Chính phủ Việt Nam 

Kể từ khi bị EU áp dụng thẻ vàng IUU, Việt Nam đã triển khai một tiến trình cải 

cách pháp lý và thể chế tương đối toàn diện nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác 

thủy sản theo các chuẩn mực quốc tế (bảng 1). Tiến trình chống khai thác IUU của Việt 

Nam có thể được chia thành bốn giai đoạn chính, phản ánh sự chuyển dịch từ hoàn thiện 

khung pháp lý sang tăng cường thực thi, xử lý nghiêm vi phạm và hướng tới quản trị nghề 

cá hiện đại (hình 1). 

Bảng 1. Khung pháp lý trong chương trình hành động chống IUU của Việt Nam. 

STT Loại văn bản Số hiệu /tên văn bản 
Năm ban 

hành 
Nội dung trọng tâm 

1 Luật Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 2017 
Khung pháp lý cao nhất, luật hóa 

quy định chống khai thác IUU. 

2 Thông tư 
Thông tư số 23/2018/TT-

BNNMT 
2018 

Quy định về đăng kiểm, đăng ký tàu 

cá và đánh dấu tàu cá. 

3 Thông tư 
Thông tư số 21/2018/TT-

BNNMT 
2018 

Quy định ghi nhật ký khai thác và 

xác nhận nguồn gốc thủy sản. 

4 Nghị định Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 2019 
Hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản 

về quản lý tàu cá và nguồn lợi. 

5 Nghị định Nghị định số 42/2019/NĐ-CP 2019 
Quy định xử phạt hành chính trong 

lĩnh vực thủy sản (cũ). 

6 Thông tư 
Thông tư số 01/2022/TT-

BNNMT 
2022 Sửa đổi quy định về thiết VMS. 

7 Quyết định Quyết định số 81/QĐ-TTg 2023 

Kế hoạch hành động cấp bách “Kế 

hoạch hành động chống khai thác 

hải sản bất hợp pháp, không báo cáo 

và không theo quy định”. 

8 Nghị định Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 2024 

Sửa đổi Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP về quản lý tàu cá và truy xuất 

nguồn gốc. 

9 Nghị định Nghị định số 38/2024/NĐ-CP 2024 

Thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP, tăng nặng mức phạt đối với vi 

phạm IUU. 

10 Chỉ thị Chỉ thị số 32-CT/TW 2024 
Chỉ đạo của Ban Bí thư về chống 

IUU và phát triển bền vững. 

11 Nghị quyết 
Nghị quyết số 04/2024/NQ-

HĐTP 
2024 

Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm 

hình sự với hành vi liên quan đến 

IUU. 

12 Thông tư 
Thông tư số 81/2025/TT-

BNNMT 
2025 

Quy định mới nhất về kiểm soát tàu 

cá tại cảng. 
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Hình 1. Tiến trình chống khai thác IUU giai đoạn 2017-2026 của Việt Nam. Đoàn 

thanh tra EC: đoàn công tác của Ủy ban Châu Âu (EC) sang làm việc và kiểm tra thực địa 

tại các quốc gia (như Việt Nam) về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo 

cáo và không theo quy định (IUU) nhằm xem xét gỡ cảnh báo "thẻ vàng”; VNFishbase: 

cơ sở dữ liệu quốc gia trực tuyến về thủy sản dùng để quản lý tàu cá, đăng kiểm tàu và 

sản lượng khai thác hải sản 

Giai đoạn 1: Thiết lập nền tảng pháp lý (2017-2018). 

Tháng 10/2017, EC chính thức áp dụng thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, đánh 

dấu bước ngoặt quan trọng trong quản lý nghề cá. Ngay sau đó, tháng 11/2017, Luật Thủy 

sản 2017 được ban hành, trở thành khung pháp lý cao nhất cho công tác phòng, chống 

khai thác IUU. Trong năm 2018, Việt Nam tiếp tục ban hành các thông tư quan trọng quy 

định về nhật ký khai thác, xác nhận nguồn gốc và đăng kiểm, đăng ký tàu cá, tạo nền tảng 

kỹ thuật cho việc thực thi Luật Thủy sản. 

Giai đoạn 2: Triển khai thực thi và giám sát (2019-2022). 

Từ tháng 1/2019, Luật Thủy sản 2017 chính thức có hiệu lực, tiếp theo đó Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 hướng dẫn thi hành luật và Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP ngày 19/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản được ban hành. 

Nhằm khắc phục các tồn tại, năm 2022 Việt Nam ban hành Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/2/2022, thắt chặt quản lý thiết bị giám sát hành trình (VMS).  

Giai đoạn 3: Hành động và hình sự hóa vi phạm (2023-2024). 

Bước sang năm 2023, Chính phủ triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nhằm đáp 

ứng yêu cầu của EC. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 

13/2/2023 về “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo 

và không theo quy định”. Đặc biệt, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

10/4/2024, nâng công tác chống IUU lên mức ưu tiên chính trị cao nhất. Tiếp đó, các nghị 
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định ban hành trong năm 2024 đã tăng mạnh khung xử phạt hành chính; từ tháng 8/2024, 

việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến 

IUU chính thức được áp dụng. 

Giai đoạn 4: Hoàn thiện chuyển đổi số (2025-2026). 

Giai đoạn này tập trung vào hiện đại hóa quản lý nghề cá thông qua chuyển đổi số. 

Năm 2025, Việt Nam ban hành thông tư mới về số hóa kiểm soát tàu cá tại cảng và truy 

xuất nguồn gốc điện tử, hướng tới tăng cường minh bạch và hiệu quả thực thi.  

4. Thực trạng ngành thủy sản Việt Nam trước và sau thẻ vàng EU 

4.1. Quy mô, cơ cấu ngành thủy sản Việt Nam 

Tổng sản lượng thủy sản Việt Nam duy trì ở mức cao, với xu hướng nuôi trồng 

chiếm tỷ trọng ngày càng lớn so với khai thác. Hình 2 cho thấy, quy mô ngành thủy sản 

Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 9,65 triệu tấn, trong đó nuôi trồng chiếm 5,82 triệu tấn 

so với 3,84 triệu tấn từ khai thác. Điều này phản ánh định hướng chuyển dịch cơ cấu 

ngành theo hướng giảm phụ thuộc vào khai thác tự nhiên và tăng vai trò của nuôi trồng.  

 

Hình 2. Sản lượng thủy sản giai đoạn 2010-2024. Nguồn: Cục Thống kê. 

Dữ liệu cho thấy, sau khi Việt Nam bị EU áp dụng thẻ vàng IUU vào năm 2017, xu 

hướng tăng trưởng của khai thác suy giảm rõ rệt, thể hiện qua chỉ số phát triển giảm mạnh 

trong các năm tiếp theo. Trước mốc 2017, sản lượng khai thác còn duy trì xu hướng tăng 

(khoảng 2-8% so với năm trước), nhưng giai đoạn sau đó ghi nhận sự chững lại và biến 
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động theo chiều hướng giảm. Diễn biến này phản ánh đồng thời các giới hạn ngày càng 

rõ của nguồn lợi tự nhiên và tác động của các biện pháp quản lý khai thác được siết chặt. 

Trong bối cảnh đó, mô hình tăng trưởng dựa trên mở rộng khai thác không còn bền vững, 

làm nổi bật nhu cầu tái cơ cấu ngành khai thác và chuyển đổi sinh kế đối với các hộ gia 

đình phụ thuộc vào khai thác thủy sản [11]. 

Ngược lại với khai thác, số liệu về nuôi trồng thủy sản cho thấy xu hướng tăng ổn 

định (trong khoảng 3-9% so với năm trước), khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của 

nuôi trồng trong cơ cấu ngành. Nuôi trồng không chịu tác động trực tiếp từ các quy định 

IUU của EU như khai thác, do đó được xem là khu vực có khả năng chống chịu tốt hơn 

trước các cú sốc chính sách. Điều này cho thấy, tiềm năng của nuôi trồng như một hướng 

chuyển đổi sinh kế quan trọng đối với các hộ gia đình ven biển trong bối cảnh quản lý 

khai thác ngày càng chặt chẽ. 

 

Hình 3. Số lượng và tổng công suất tàu khai thác thủy sản có công suất từ 90 mã lực 

trở lên. Nguồn: Cục Thống kê. 

Hình 3 cho thấy một sự thay đổi xu hướng về số lượng tàu cá và tổng công suất khai 

thác theo thời gian. Trước năm 2017, số lượng tàu và tổng công suất khai thác có xu 

hướng gia tăng, phản ánh giai đoạn mở rộng năng lực khai thác của ngành thủy sản. Tuy 

nhiên, kể từ sau khi Việt Nam bị EU áp dụng thẻ vàng IUU năm 2017, xu hướng này 

chững lại, với số lượng tàu và tổng công suất không còn tăng đáng kể. Diễn biến này cho 

thấy tác động của các biện pháp quản lý khai thác được siết chặt, đồng thời phản ánh định 

hướng kiểm soát năng lực khai thác nhằm hạn chế áp lực lên nguồn lợi biển. Trong bối 

cảnh đó, việc mở rộng đội tàu không còn là động lực tăng trưởng phù hợp, đặt ra yêu cầu 

nâng cao hiệu quả quản lý và tái cơ cấu hoạt động khai thác theo hướng bền vững hơn 

[1]. 
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Giai đoạn 2010-2023, lực lượng lao động trong ngành thủy sản Việt Nam duy trì ổn 

định quanh mức 1,5 triệu người (hình 4). Đáng chú ý, cơ cấu giới tính có sự phân hóa rõ 

rệt, theo đó, lao động nam chiếm ưu thế lớn (khoảng 77%). Mặc dù tổng số lao động có 

xu hướng đi ngang, nhưng tỷ trọng đóng góp của ngành trong tổng cơ cấu lao động quốc 

gia lại có sự gia tăng rõ rệt, tăng từ 6,65% năm 2010 lên mức 10,86% vào năm 2023 (hình 

4). 

 

Hình 4. Tổng lao động trong ngành thủy sản giai đoạn 2010-2023. Nguồn: Cục Thống 

kê. 

 

Hình 5. Số trang trại nuôi trồng thủy sản. Nguồn: Cục Thống kê. 

Giai đoạn 2011-2024, số lượng trang trại nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam biến động 

mạnh và chia thành hai thời kỳ đối lập (hình 5). Từ 2011 đến 2015, số lượng trang trại 

phát triển mạnh với đỉnh điểm 4.720 trang trại, nhưng đột ngột sụt giảm gần một nửa vào 
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năm 2016 do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và việc siết chặt quy hoạch. Kể từ năm 2020, 

số lượng bắt đầu phục hồi ổn định, đạt 2.979 trang trại vào năm 2024 nhờ nỗ lực chuẩn 

hóa theo Luật Thủy sản 2017. Về địa phương, Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục khẳng 

định vị thế dẫn đầu khi chiếm gần 64% tổng số trang trại cả nước và đang phục hồi mạnh 

mẽ theo hướng công nghệ cao [12]. Ngược lại, Đồng bằng sông Hồng có xu hướng thu 

hẹp quy mô, giảm từ gần 1.000 xuống còn 669 trang trại do áp lực đô thị hóa. 

 

Hình 6. Trị giá và cơ cấu xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam. Nguồn: Cục Thống kê. 

Giai đoạn 2010-2024 chứng kiến sự tăng trưởng của ngành xuất khẩu thủy sản Việt 

Nam về mặt trị giá nhưng lại có sự sụt giảm đáng kể về tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế (hình 

6). Từ mức kim ngạch 5016,9 triệu USD năm 2010, ngành đã liên tục vượt qua các cột 

mốc và đạt hơn 10 tỷ USD vào năm 2022 và duy trì mức 10 tỷ USD vào năm 2024. Sự 

tăng trưởng mạnh mẽ này, ngay cả trong giai đoạn bị áp thẻ vàng IUU từ cuối năm 2017, 

có thể cho thấy nỗ lực chuyển dịch cơ cấu sản phẩm hiệu quả, tập trung vào các mặt hàng 

nuôi trồng chủ lực như tôm và cá tra để bù đắp cho những khó khăn của hải sản khai thác 

tại thị trường châu Âu [2]. Tuy nhiên, xét về cơ cấu xuất khẩu, tỷ trọng của hàng thủy sản 

đã giảm mạnh từ mức 7% (năm 2010) xuống chỉ còn 2,5% vào năm 2024. Sự sụt giảm 

này không phản ánh sự đi xuống của ngành thủy sản mà minh chứng cho sự thay đổi mạnh 

mẽ của nền kinh tế Việt Nam, khi các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và điện tử tăng 

trưởng thần tốc, chiếm lĩnh vị thế chủ đạo trong kim ngạch xuất khẩu. Dù vậy, với kim 

ngạch duy trì trên ngưỡng 10 tỷ USD, thủy sản vẫn đóng vai trò là trụ cột quan trọng của 

ngành nông nghiệp, và việc tháo gỡ thẻ vàng IUU sẽ là chìa khóa để ngành tiếp tục nâng 

cao giá trị gia tăng tại các thị trường cao cấp.  
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4.2. Tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU 

Vai trò của thị trường EU trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản: 

 

Hình 7. Tỷ trọng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tại các thị trường chính. Nguồn: 

Báo cáo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam năm 2016, 2018, 2024. 

Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cho thấy, EU là một thị trường 

có vai trò quan trọng, dù tỷ trọng xuất khẩu đã giảm đáng kể trong giai đoạn sau khi Việt 

Nam bị áp dụng thẻ vàng IUU (hình 7). Cụ thể, tỷ trọng xuất khẩu sang EU giảm từ 17% 

năm 2016 và 2018 xuống còn 10% vào năm 2024, phản ánh tác động trực tiếp của các rào 

cản kỹ thuật và chi phí tuân thủ gia tăng. Ngược lại, tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc 

tăng lên đáng kể, từ 12% năm 2016 và 14% năm 2018 lên 19% năm 2024, cho thấy xu 

hướng dịch chuyển sang các thị trường có yêu cầu kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc ít khắt 

khe hơn. Thị trường Mỹ và Nhật Bản nhìn chung duy trì tỷ trọng tương đối ổn định, trong 

khi tỷ trọng các thị trường khác tăng lên, phản ánh chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất 

khẩu của ngành thủy sản Việt Nam nhằm giảm phụ thuộc vào EU trong bối cảnh thẻ vàng 

IUU chưa được gỡ bỏ. 

Xu hướng xuất khẩu thủy sản trước và sau thẻ vàng IUU: 
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Hình 8. Trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2012-2023 phân theo khai 

thác và nuôi trồng. Nguồn: Cục Thống kê. 

Hình 8 trình bày số liệu xuất khẩu thủy sản theo phân loại HS6, được tách biệt theo 

nguồn gốc khai thác và nuôi trồng, trên cơ sở phương pháp phân loại do World Bank đề 

xuất. Số liệu cho thấy ngành nuôi trồng khẳng định vai trò chủ lực với trị giá luôn duy trì 

ở mức cao, đặc biệt từ sau 2017 (trung bình khoảng 2 tỷ USD/năm), trong khi khai thác 

có sự sụt giảm và biến động mạnh. Trước năm 2017, trị giá xuất khẩu thủy sản khai thác 

có xu hướng tăng tương đối ổn định, trong khi xuất khẩu từ nuôi trồng tăng nhanh và trở 

thành động lực chính của tăng trưởng. Năm 2017 đánh dấu mức tăng cao của cả hai nhóm, 

nhưng ngay sau đó (2018-2020), xuất khẩu thủy sản khai thác giảm rõ rệt và biến động 

mạnh, trong khi xuất khẩu nuôi trồng duy trì xu hướng ổn định hơn. Năm 2018 (ngay sau 

IUU), trị giá khai thác toàn cầu của Việt Nam giảm mạnh từ 1,84 tỷ USD xuống còn 1,53 

tỷ USD, phản ánh trực tiếp những rào cản kỹ thuật khắt khe khi hàng khai thác bị kiểm 

soát nguồn gốc chặt chẽ hơn [2]. 

 

Hình 9. Trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2012-2023 tại một số thị 

trường chủ lực. Nguồn: Cục Thống kê. 
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Xét theo các thị trường chủ lực, tác động của thẻ vàng thể hiện rõ nhất tại thị trường 

EU. Sau năm 2017, trị giá xuất khẩu thủy sản bao gồm cả nuôi trồng và khai thác sang 

EU giảm mạnh và không phục hồi về mức trước đó. Điều này phản ánh tác động trực tiếp 

của các yêu cầu kiểm soát nguồn gốc và chi phí tuân thủ gia tăng. Từ mức đỉnh 251 triệu 

USD (năm 2017), kim ngạch xuất khẩu thủy sản khai thác giảm 38,4% xuống còn 155 

triệu USD (năm 2018). Trong khi đó, nhóm nuôi trồng giảm 15,5% từ 277 (năm 2017) 

xuống còn 234 triệu USD (năm 2018). Hình 9 cho thấy, thẻ vàng IUU không chỉ khiến 

hải sản khai thác khó vào EU mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa tiêu cực, gây tâm lý e dè và 

thắt chặt kiểm soát lên toàn bộ các dòng sản phẩm thủy sản của Việt Nam tại thị trường 

này, khiến tổng trị giá thủy sản nuôi trồng sang thị trường này giảm gần một nửa sau 6 

năm.  

Để bù đắp cho sự sụt giảm tại EU, Việt Nam đã có sự chuyển dịch thị trường mục 

tiêu rất rõ nét. Mỹ trở thành thị trường trọng điểm cho hàng khai thác sau năm 2017. Trị 

giá khai thác sang Mỹ tăng trưởng liên tục, từ 306 (năm 2017) lên mức kỷ lục 605 triệu 

USD vào năm 2022. Điều này cho thấy Mỹ là thị trường thay thế quan trọng cho nhóm 

hàng khai thác. Thị trường Trung Quốc ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ ở nhóm hàng nuôi 

trồng, tăng từ 455 (năm 2017) lên 437 triệu USD (năm 2023) sau khi có những thời điểm 

sụt giảm do dịch bệnh. Trị giá khai thác sang Trung Quốc cũng tăng gấp rưỡi so với giai 

đoạn trước 2017.  

Số liệu phản ánh một thực tế rằng thẻ vàng IUU đã tạo ra cú sốc lớn đối với xuất 

khẩu hải sản khai thác sang EU, nhưng đồng thời cũng thúc đẩy Việt Nam tái cơ cấu thị 

trường xuất khẩu. Việc đẩy mạnh nuôi trồng và chuyển hướng sang Mỹ, Trung Quốc đã 

giúp tổng trị giá xuất khẩu không bị sụp đổ mà vẫn có những năm đạt đỉnh cao (như năm 

2022). Tuy nhiên, năm 2023 cho thấy sự sụt giảm đồng loạt ở các thị trường do bối cảnh 

kinh tế toàn cầu suy thoái, khẳng định việc gỡ thẻ vàng IUU là yêu cầu cấp bách để mở 

rộng dư địa và lấy lại vị thế tại các thị trường cao cấp như EU trong giai đoạn 2025-2026. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

Kết quả phân tích cho thấy ngành thủy sản Việt Nam, dù có quy mô lớn và vai trò 

quan trọng trong nền kinh tế, vẫn phụ thuộc đáng kể vào hoạt động khai thác. Đây là khu 

vực chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất từ thẻ vàng IUU của EU. Sau năm 2017, xu 

hướng tăng trưởng của khai thác suy giảm rõ rệt, trong khi nuôi trồng và các thị trường 

ngoài EU thể hiện khả năng thích ứng tốt hơn. Tiến trình chống IUU của Việt Nam đã đạt 

được nhiều bước tiến quan trọng về hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường thực thi, 

song các thách thức về quản lý năng lực khai thác, chi phí tuân thủ và đảm bảo sinh kế 

bền vững cho ngư dân vẫn còn hiện hữu. Do đó, việc gỡ bỏ thẻ vàng không chỉ là mục 

tiêu ngắn hạn, mà cần được đặt trong chiến lược tái cơ cấu và phát triển bền vững ngành 

thủy sản Việt Nam trong dài hạn. 
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Tiến trình giải quyết thẻ vàng IUU của Việt Nam từ năm 2017 đến nay phản ánh 

một nỗ lực tái cấu trúc toàn diện ngành thủy sản, chuyển dịch từ tư duy nghề cá nhân dân 

sang nghề cá có trách nhiệm và bền vững. Việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật, đặc biệt là sự ra đời của Luật Thủy sản 2017 và các chế tài mạnh mẽ như Nghị 

định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 hay Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 

12/6/2024 cho thấy quyết tâm chính trị ở mức cao nhất.  

Để hướng tới đợt thanh tra lần thứ 5 và gỡ bỏ hoàn toàn thẻ vàng, các chính sách 

trong thời gian tới cần tập trung vào các trụ cột cốt lõi sau:  

Thứ nhất, các biện pháp chống IUU cần tiếp tục được thực thi nghiêm túc, nhưng 

đồng thời phải kiểm soát và điều chỉnh năng lực khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn 

lợi, tránh quay lại mô hình tăng trưởng dựa trên mở rộng đội tàu [13]. Thứ hai, cần giảm 

gánh nặng chi phí tuân thủ cho ngư dân, đặc biệt là các hộ khai thác quy mô nhỏ, thông 

qua hỗ trợ kỹ thuật, số hóa thủ tục và tăng cường năng lực quản lý tại địa phương [14, 

15]. Thứ ba, chính sách phát triển thủy sản cần gắn chặt hơn với chuyển đổi sinh kế và đa 

dạng hóa thu nhập, coi nuôi trồng và các ngành kinh tế ven biển liên quan là hướng đi 

quan trọng để nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc chính sách và thị trường 

[16, 17]. Việc nuôi trồng duy trì tăng trưởng ổn định hơn cho thấy đây là khu vực có tiềm 

năng trở thành động lực thay thế quan trọng. Do đó, cần đẩy mạnh đầu tư công nghệ nuôi 

trồng bền vững, kiểm soát chất lượng và phát triển chuỗi giá trị chế biến nhằm tạo sinh 

kế thay thế cho các cộng đồng phụ thuộc vào khai thác. Cuối cùng, trong dài hạn, EU cần 

được nhìn nhận không chỉ là thị trường xuất khẩu mà còn là động lực cải cách thể chế, 

thúc đẩy Việt Nam chuyển sang mô hình quản trị nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và 

bền vững hơn. Sự suy giảm tỷ trọng xuất khẩu sang EU và xu hướng đa dạng hóa thị 

trường phản ánh nhu cầu giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, song cũng 

cho thấy vai trò của EU như một thị trường chuẩn mực về truy xuất nguồn gốc và phát 

triển bền vững. Vì vậy, chính sách thương mại cần đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa thị 

trường xuất khẩu và tiếp tục nâng cấp tiêu chuẩn quản lý để duy trì khả năng tiếp cận các 

thị trường cao cấp. 

Nghiên cứu có một số hạn chế như sau: Do sử dụng phương pháp phân tích theo 

chuỗi thời gian và chủ yếu phản ánh sự đồng biến theo thời gian, kết quả nghiên cứu 

không nhằm khẳng định quan hệ nhân quả tuyệt đối giữa thẻ vàng IUU và các thay đổi 

quan sát được, bởi các biến động này còn có thể chịu ảnh hưởng đồng thời từ các yếu tố 

khác như biến động cầu thế giới, dịch bệnh, chi phí logistics hay thay đổi chính sách trong 

nước. 
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